
TT Mã sinh viên Mã học phần Nhóm Số lượng Lớp Tên môn
1 400000302 4000003 02 18 TUCHON6 Tiếng Việt thực hành
2 400000602 4000006 02 4 TUCHON6 Kỹ năng tư duy phê phán
3 401030302 4010303 02 14 TUCHON6 Hoá vô cơ phần 1 + TN
4 401040218 4010402 18 5 TUCHON6 Vẽ kỹ thuật
5 401040307 4010403 07 19 TUCHON5 Autocad
6 401040308 4010403 08 3 TUCHON6 Autocad
7 401040309 4010403 09 3 TUCHON5 Autocad
8 401050209 4010502 09 17 TUCHON6 Cơ học lý thuyết 2
9 401060303 4010603 03 18 TUCHON6 Tiếng Anh 3

10 401070307 4010703 07 1 GDTC3 Giáo dục thể chất 3
11 401070308 4010703 08 1 GDTC3 Giáo dục thể chất 3
12 401070309 4010703 09 1 GDTC3 Giáo dục thể chất 3
13 401070509 4010705 09 3 GDTC5 Giáo dục thể chất 5
14 403011202 4030112 02 7 TUCHON5 Thoát nước mỏ
15 403011304 4030113 04 2 TUCHON5 Kỹ thuật khoan nổ mìn
16 403020201 4030202 01 19 DCCTMO57 Công nghệ khai thác than hầm lò
17 403020802 4030208 02 15 TUCHON6 Kỹ thuật môi trường mỏ hầm lò
18 403030401 4030304 01 1 DCDCCT56A Kết cấu bê tông cốt thép
19 403050207 4030502 07 9 TUCHON6 Sức bền vật liệu 2 + BTL2
20 404010802 4040108 02 15 TUCHON5 Địa chất biển đại cương
21 404010901 4040109 01 2 TUCHON6 Phương pháp viễn thám trong địa chất
22 404020201 4040202 01 2 TUCHON6 Toán địa chất
23 404020602 4040206 02 2 TUCHON6 Hệ thống thông tin địa lý ứng dụng trong địa chất (GIS)
24 404021802 4040218 02 11 TUCHON6 Luật khoáng sản và luật môi trường
25 404030301 4040303 01 7 TUCHON6 Khoáng vật sét
26 404030901 4040309 01 10 DCDCNK56 Thạch học kỹ thuật
27 404040801 4040408 01 9 DCDCNK56 Khoáng tướng + TH
28 404041302 4040413 02 5 TUCHON5 Khoáng sản Việt Nam
29 404051401 4040514 01 2 DCDCCT56A Kỹ thuật thi công nền móng
30 404052701 4040527 01 2 DCDCCT56A ứng dụng phần mềm địa kỹ thuật
31 404063601 4040636 01 7 TUCHON5 Thoát nước công trình ngầm và mỏ
32 405010305 4050103 05 11 DCTDTM56 Trắc địa công trình thành phố công nghiệp + ĐA
33 405010701 4050107 01 18 TUCHON6 Tổ chức sản xuất trắc địa - an toàn lao động + ĐA
34 405030109 4050301 09 2 TUCHON5 Cơ sở hệ thông tin địa lý (GIS)
35 405040201 4050402 01 8 DCTDDC56 Trắc địa cơ sở 2 + ĐA
36 405040411 4050404 11 14 TUCHON6 Lý thuyết sai số + BTL
37 405041002 4050410 02 14 DCTDTD_56B Cơ sở dữ liệu địa hình + BTL
38 405041103 4050411 03 7 DCTDAVG58 Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần)
39 405041104 4050411 04 7 DCTDBD58 Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần)
40 405041105 4050411 05 8 DCTDDC58A Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần)
41 405041106 4050411 06 6 DCTDDC58B Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần)
42 405041107 4050411 07 17 DCTDTM58 Thực tập Trắc địa cơ sở 1 (3 tuần)
43 405060109 4050601 09 19 DCTDAVG57 Địa chính đại cương
44 405060205 4050602 05 17 TUCHON5 Kỹ thuật lập trình trong trắc địa
45 405070110 4050701 10 1 TUCHON5 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA
46 406034101 4060341 01 19 DCDKLD56A Đồ án công nghệ lọc dầu
47 406034102 4060341 02 6 DCDKLD56B Đồ án công nghệ lọc dầu
48 407010407 4070104 07 8 TUCHON6 Nguyên lý thống kê
49 407020101 4070201 01 16 DCKTKD58A Kinh tế công nghiệp mỏ
50 407021607 4070216 07 2 TUCHON5 Quản trị học
51 407030203 4070302 03 1 TUCHON5 Quản trị nhân lực
52 407030302 4070303 02 12 TUCHON6 Kinh tế công nghiệp
53 407030303 4070303 03 3 TUCHON5 Kinh tế công nghiệp
54 407030503 4070305 03 9 TUCHON6 Kinh tế môi trường
55 407040405 4070404 05 8 TUCHON5 Kế toán tài chính 2
56 407040805 4070408 05 10 TUCHON6 Đồ án kế toán quản trị
57 407041002 4070410 02 7 TUCHON6 Quản trị tài chính
58 407041003 4070410 03 1 TUCHON5 Quản trị tài chính
59 407041106 4070411 06 10 TUCHON5 Tài chính tiền tệ
60 407041205 4070412 05 7 TUCHON6 Kế toán máy
61 407041307 4070413 07 3 TUCHON5 Lý thuyết tiền tệ
62 408010201 4080102 01 17 CCCTCT58 Thực tập tin học cơ sở
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63 408015302 4080153 02 7 TUCHON6 Thiết kế Website
64 408020409 4080204 09 6 DCCTTD57 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
65 408020601 4080206 01 16 CCCTCT58 Cơ sở dữ liệu
66 408020801 4080208 01 9 CCCTCT58 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trên C++ BTL
67 408020802 4080208 02 10 DCCTDC57 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trên C++ BTL
68 408050201 4080502 01 16 DCCTMO57 Tiếng Anh chuyên ngành tin học mỏ
69 408050301 4080503 01 17 DCCTMO57 Đồ hoạ máy tính ứng dụng + TH
70 408062102 4080621 02 7 TUCHON5 Thương mại điện tử
71 408070603 4080706 03 3 DCCTTD57 Mạng máy tính + BTL
72 408070802 4080708 02 7 TUCHON5 Cơ sở truyền tin và truyền số liệu
73 409022403 4090224 03 1 TUCHON6 Phương pháp lập trình CNC
74 409022504 4090225 04 1 TUCHON5 Tin học công nghiệp + TH
75 409043101 4090431 01 13 TUCHON5 Công nghệ CAD/CAM/CNC
76 409050201 4090502 01 5 CCCDMT58 Truyền động thủy khí + BTL
77 409050901 4090509 01 3 CCCDMT58 Máy tuyển khoáng + BTL
78 410010101 4100101 01 8 TUCHON5 Các phương pháp số
79 410012102 4100121 02 5 TUCHON6 Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp
80 410014701 4100147 01 1 TUCHON6 Ngoại ngữ chuyên ngành xây dựng công trình ngầm và mỏ
81 410014801 4100148 01 4 TUCHON5 Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình ngầm
82 410020301 4100203 01 3 TUCHON6 Môi trường trong xây dựng
83 410020801 4100208 01 1 TUCHON5 Tổ chức và quản lý thi công
84 410020901 4100209 01 3 TUCHON6 Đồ án tổ chức và quản lý thi công
85 410021101 4100211 01 2 TUCHON6 Kiến trúc 1
86 410021201 4100212 01 6 TUCHON5 Đồ án kiến trúc 1
87 410022201 4100222 01 1 TUCHON5 Ngoại ngữ chuyên ngành
88 410022301 4100223 01 11 TUCHON5 Quy hoạch và thiết kế đô thị
89 410022401 4100224 01 16 TUCHON6 Nhà nhiều tầng
90 410022701 4100227 01 4 TUCHON5 Thông gió và chiếu sáng
91 410022901 4100229 01 12 TUCHON5 Xây dựng công trình trên nền đất yếu
92 410031801 4100318 01 16 TUCHON5 Cấp thoát nước trong công trình xây dựng
93 411010304 4110103 04 1 TUCHON5 Quá trình thủy lực trong công nghệ môi trường
94 411011001 4110110 01 18 DCMTDS56 Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
95 411011402 4110114 02 6 TUCHON6 Môi trường và phát triển bền vững
96 411022301 4110223 01 4 DCMTDS56 Cơ sở công nghệ sinh học
97 411031001 4110310 01 2 DCMTKT56 Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp mỏ
98 411031201 4110312 01 1 DCMTKT56 Kỹ thuật cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ


